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về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHI ĐINH• •

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 
tháng 8 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 
7 năm 2025.

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 thảng 12 năm 
1999; Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đoi, bo sung một số điều của 
Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27 thảng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Lực lượng dự bị động viên ngày 26 thảng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quổc phòng;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam1.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l ẵ Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị; đăng ký, 
quản lý, huấn luyện; sắp xếp, bồ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ; giáng chức, cách 
chức; phong, thăng, giáng, tước quân hàm; giải ngạch sĩ quan dự bị; gọi sĩ quan 
dự bị vào phục vụ tại ngũ.

1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định cùa Chính phù thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có căn cứ ban hành như sau:

,ẰCăn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ s¿ 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của I I  luật về quân sự, quoc phòng sổ 98/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết so 190/2025/QHỈ5 cùa Quốc hội quy định về xử  lý một sổ vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ mảy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết sổ 76/2025/UBTVQHỈ5 cùa ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn v/ắ hành 

chính năm 2025;
Theo đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chỉnh phù ban hành Nghị định sứa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định cùa Chinh phủ thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng”.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sĩ quan dự bị, hạ sĩ quan dự bị; quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan 

chuẩn bị xuất ngũ.
2. Sĩ quan, cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ có 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện của sĩ quan dự bị.
3. Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc hệ thống tổ chức của Quân 

đội nhân dân và Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên 
chức); công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt nghiệp đại học được 
tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

4. Học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp 
xã ngành quân sự cơ sở, đủ tiêu chuẩn, điều kiện phong quân hàm sĩ quan dự bị.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm 
chức vụ sĩ quan dự bị

1. Đội ngũ sĩ quan dự bị được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 
tồ chức; có số lượng và cơ cấu hợp lý; có trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý, 
chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị phải bảo đảm theo chỉ tiêu, đúng đối 
tượng, đủ tiêu chuẩn; dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

3. Sắp xếp, bổ nhiệm sĩ quan dự bị bảo đảm đúng chức danh biên chế, có 
chuyên nghiệp quân sự phù hợp; gần, gọn địa bàn; un tiên sắp xếp, bổ nhiệm 
cho các đơn vị bộ đội chủ lực trước, đơn vị bộ đội địa phương sau; kịp thời điều 
chỉnh khi có thay đổi về tổ chức hoặc đội ngũ sĩ quan dự bị.

Chưong II

TƯYÉN CHỌN, ĐÀO TẠO s ĩ  QUAN D ự  BỊ
Điều 4. Đối tưọìig, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị
1 ề Đối tượng tuyển chọn

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;

b) Hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp 
đại học trở lên;

c) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học.
2. Tiêu chuẩn tuyển chọn
a) Tiêu chuẩn chung

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có lịch sử chính trị của gia đình 
và bản thân rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu 
chuân chính trị đê bôi dưỡng phát triên thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung
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thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, 
học vân, tuôi đời phù hợp với từng đôi tượng; sức khỏe từ loại 01 đên loại 03 
theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ 
trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

b)2 Tiêu chuẩn cụ thể
Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị 

đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiêu đội và tương đương; tôt 
nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung 
học cơ sở, với người dân tộc thiêu sô tuyên chọn trình độ học vân lớp 7 trở lên; 
tuôi đời đôi với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuân bị 
xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;

Cán bộ, công chức, viên chức; tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ 
quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính trị 
phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi 
tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 32.

Điều 5. Ke hoạch đào tạo sĩ quan dự bị
1. Hằng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đề xuất nhu cầu đào 

tạo sĩ quan dự bị, báo cáo Bộ Quốc phòng.

2. Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị, trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ tuyển chọn đào tạo sĩ 
quan dự bị cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi 
chung là bộ), ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quyết định số lượng cụ thể từng loại sĩ quan dự bị cần đào tạo của các bộ 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngằ

Điều 6. Tuyển chọn, xét duyệt, gọi đào tạo sĩ quan dự bị
1.3 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức, 

công dân tốt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ quan dự bị đang lao động, làm việc 
hoặc thường trú tại địa phương, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Tư 
lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xét duyệt; Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân 
khu thẩm định. Sau khi có kết quả, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Bộ

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa 
đôi, bô sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sừa 
đôi, bô sung một sô điêu cùa 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cùng cấp quyết định 
gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị.

2ệ Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu, hướng dẫn các học viện, trường 
đại học (trừ các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) 
tuyển chọn, xét duyệt sinh viên khi tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị; 
thẩm định kết quả xét duyệt, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định; 
giám đốc, hiệu trưởng các học viện, trường đại học trao quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng gọi đào tạo sĩ quan dự bị đến từng sinh viên.

3. Đơn vị cấp dưới trực tiếp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức 
tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ đi đào tạo sĩ 
quan dự bị theo kế hoạch được giao. Đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm 
định nhân sự và quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bịữ

4. Các đổi tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị quy định tại 
các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật về tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị và chấp hành quyết định gọi đi 
đào tạo sĩ quan dự bị của cấp có thẩm quyền.

5. Các bộ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được giao tuyển chọn nguồn đào tạo 
sĩ quan dự bị có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng được gọi đi đào 
tạo sĩ quan dự bị theo quy định của pháp luật.

6. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí 
trong dự toán chi hằng năm của Bộ Quốc phòng;

b) Kinh phí tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo đảm;

c) Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí 
trong dự toán chi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7. Hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

1. Hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị, gồm:

a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi lao động, học tập, làm 
việc (đôi tượng là cán bộ, công chức, viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trở 
lên, sinh viên khi tốt nghiệp đại học và hạ sĩ quan dự bị); hồ sơ quân nhân (đối 
tượng là quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ);

b) Bản thẩm tra xác minh lý lịch;

c) Phiếu (giấy) khám sức khỏe;
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d) Bản sao chụp các văn bằng, chứng chỉ, bản công nhận văn bằng do cơ 
sở giáo dục nước ngoài cấp hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền.

2ề Trách nhiệm lập hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

a)4 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập hồ sơ đối tượng cán bộ, công chức, 
viên chức, công dân tôt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ quan dự bị; cơ quan, tô 
chức liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ;

b) Cấp trung đoàn và tương đương trở lên lập hồ sơ đối tượng quân nhân 
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;

c) Các học viện, trường đại học lập hồ sơ đối tượng sinh viên khi tốt 
nghiệp đại học.

3. Thời gian hoàn thành lập hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị của 
các cơ quan, đơn vị, tồ chức quy định tại khoản 2 Điều này báo cáo cấp có thẩm 
quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 Nghị định này là 30 ngày, trước 
ngày thông báo có mặt nhập học tại các học viện, nhà trường Quân đội.

4.5 Các học viện, nhà trường Quân đội được giao đào tạo sĩ quan dự bị, 
trong thời gian đào tạo có trách nhiệm bố sung, hoàn thiện hồ sơ sĩ quan dự bị 
(hồ sơ gốc) trên cơ sở hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị, nội dung bổ sung, 
hoàn thiện gồm: Lý lịch sĩ quan dự bị, quyết định phong quân hàm sĩ quan dự bị, 
giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị và các giấy tờ khác có liên 
quan. Ket thúc khóa đào tạo, bàn giao hồ sơ về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi 
sĩ quan dự bị thường trú hoặc lao động, làm việc.

Điều 8. Tố chức, thòi gian, chưong trình đào tạo sĩ quan dự bị
1. Tổ chức đào tạo sĩ quan dự bị

Các học viện, nhà trường Quân đội được giao đào tạo và cấp giấy chứng 
nhận tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị.

2Ể Thời gian, ngành đào tạo sĩ quan dự bị

a) Hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại 
học trở lên đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh, chính trị và ngành y, dược là 03 tháng;

b) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ đào tạo sĩ quan 
dự bị bộ binh; sinh viên khi tốt nghiệp đại học đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh và 
ngành y, dược là 04 tháng;

c) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ đào tạo sĩ quan 
dự bị quân chủng, binh chủng là 05 thángề

4 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ- 
CP sửa đôi, bô sung một số điêu của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định sổ 209/2025/NĐ- 
CP sửa đôi, bổ sung một sô điêu của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Ọuốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung đào tạo đối 
với từng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương in
ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN s ĩ  QUAN D ự  BỊ

Điều 9. Đăng ký ngạch sĩ quan dự bị
1. Đối tượng đăng ký ngạch sĩ quan dự bị
a) Sĩ quan, cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ 

còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện của sĩ quan dự bị;
b) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan 

dự bị đã được đào tạo sĩ quan dự bị;
c) Cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên, 

sinh viên khi tốt nghiệp đại học đã được đào tạo sĩ quan dự bị;

d) Những người tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã ngành quân sự cơ sở đã được phong quân hàm sĩ quan dự bị.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không được đăng ký ngạch sĩ 
quan dự bị trong các trường hợp sau:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Bị phạt tù hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ;

c) Xuất cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

d) Không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

3. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, có quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền là không có tội, thì được đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị.

Điều 10. Trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị6
1 ể Đăng ký lần đầu

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đối tượng quy định tại 
khoản 1 Điều 9 Nghị định này về nơi thường trú hoặc nơi lao động, làm việc 
(theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền) phải mang giấy giới 
thiệu và thẻ sĩ quan dự bị đăng ký trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử 
đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức để 
thực hiện đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị. Trường hợp cơ quan, tổ chức 
không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tố chức cho các đối tượng nêu trên 
trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại 
nơi thường trú để đăng ký;

6 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa
đôi, bô sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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b) Từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc 
Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tồ chức tông hợp danh sách sĩ quan dự bị đã đăng 
ký báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi sĩ quan dự bị thường trú, lao 
động, làm việc để quản lý.

2. Đăng ký bổ sung
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày sĩ quan dự bị có sự thay 

đổi các yếu tố đã đăng ký, đăng ký trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử 
đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tô chức đê 
đăng ký bồ sung. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự 
thì người đứng đâu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tô chức có trách 
nhiệm tô chức cho sĩ quan dự bị trực tiêp hoặc gửi trên môi trường điện tử đên 
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại nơi thường trú để đăng ký bố sung;

b) Từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban 
Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức tổng hợp đăng ký bô sung của sĩ quan dự bị 
báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

3. Đăng ký di chuyển

a) Sĩ quan dự bị trước khi di chuyển nơi thường trú hoặc nơi lao động, học 
tập, làm việc từ xã này sang xã khác phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sở tại 
để làm thủ tục giới thiệu chuyển về Ban Chỉ huy quân sự nơi sẽ đến thường trú 
hoặc lao động, học tập, làm việc mới;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi thường trú hoặc 
lao động, học tập, làm việc mới, sĩ quan dự bị phải đăng ký trực tiếp hoặc gửi 
trên môi trường điện tử đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban Chỉ huy quân 
sự cơ quan, tổ chức nơi đến để đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Đăng ký vắng mặt

a) Sĩ quan dự bị khi vắng mặt tại nơi thường trú hoặc nơi đang lao động, 
học tập, làm việc

Vắng mặt từ 30 ngày trở lên, sĩ quan dự bị phải báo cáo Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã, hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang lao động, học tập, làm việc. Từ ngày 
25 đến ngày 30 hàng tháng, nếu có sĩ quan dự bị vắng mặt, Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh;

Sĩ quan dự bị đã sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên vắng mặt 
từ 03 tháng trở lên, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải thông báo cho đơn vị nhận 
nguồn sĩ quan dự bị biết; khi có lệnh tổng động viên, hoặc động viên cục bộ, sĩ 
quan dự bị phải trở về ngay nơi thường trú hoặc nơi đang lao động, học tập, làm 
việc đê sẵn sàng nhận nhiệm vụ;

b) Sĩ quan dự bị được cử đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài hoặc 
ra nước ngoài vì việc riêng phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban
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Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, làm việc 
và nộp thẻ sĩ quan dự bị. Từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã, hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị đang lao 
động, học tập, làm việc phải đến Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để đăng ký vắng 
mặt và nộp lại thẻ sĩ quan dự bị;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ở nước ngoài về đến nơi 
thường trú, hoặc nơi lao động, học tập, làm việc, sĩ quan dự bị phải thực hiện 
đăng ký bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5ễ Đăng ký riêng

a) Sĩ quan dự bị thuộc diện được miễn gọi phục vụ tại ngũ trong thời 
chiến theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn 
phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuồi 
thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời 
chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày sĩ quan dự bị nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện nêu 
trên, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, nơi không có Ban Chỉ huy quân sự 
thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức nơi sĩ 
quan dự bị đang lao động, học tập, làm việc thông báo bằng văn bản hoặc gửi 
trên mồi trường điện tử cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh biết để đăng ký vào 
diện miễn gọi phục vụ tại ngũ trong thời chiến;

b) Sĩ quan dự bị không còn giữ các chức vụ quy định tại điểm a khoản 
này, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thôi giữ chức vụ thuộc diện 
được miễn gọi phục vụ tại ngũ trong thời chiến, Ban Chỉ huy quân sự cơ 
quan, tổ chức, nơi không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc 
người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức thông báo bằng văn bản hoặc 
gửi trên môi trường điện tử cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi thường trú 
để đăng ký bổ sung.

Điều 11. Trách nhiệm đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị

1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký, quản lý sĩ quan dự 
bị trong phạm vi cả nước.

2. ủ y  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quân sự cùng 
cấp thực hiện đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị ở địa phương.

3. Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành 
phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thực 
hiện việc đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị.
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4.7 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, 
người đứng đầu, hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan 
dự bị đang lao động, học tập, làm việc có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, 
quản lý sĩ quan dự bị.

5. Các cơ quan, tổ chức chỉ tiếp nhận, bố trí việc làm và giải quyết các quyền 
lợi cho sĩ quan dự bị khi đã thực hiện nghĩa vụ đăng ký và tạo mọi điều kiện để sĩ 
quan dự bị thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

6. Các đơn vị thường trực, các học viện, nhà trường Quân đội đào tạo sĩ 
quan dự bị làm thủ tục, giới thiệu sĩ quan dự bị về đăng ký lần đầu tại Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã nơi sĩ quan dự bị cư trú hoặc lao động, học tập, làm việc.

7. Các đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân phải thường xuyên phối 
hợp với cơ quan quân sự địa phương các cấp trong việc phúc tra, đăng ký, quản 
lý sĩ quan dự bị đã sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị mình.

8. Nguồn kinh phí
a) Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý sĩ quan dự bị do ngân sách nhà 

nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Quốc phòng;
b) Kinh phí đăng ký sĩ quan dự bị do ngân sách địa phương bảo đảmế
Điều 12. Quản lý hồ sơ, thẻ sĩ quan dự bị
1.8 Quản lý hồ sơ gốc sĩ quan dự bị
a) Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh 

quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Thiếu tá trở xuống;
b) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Trung tá trở xuống;
c) Các quân khu quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Trung tá;
d) Bộ Quốc phòng quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Thượng tá trở lênề
2. Thẻ sĩ quan dự bị
a) Thẻ sĩ quan dự bị là căn cứ để xác định công dân đã được đào tạo và 

đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị;
b) Mỗi sĩ quan dự bị chỉ được cấp một thẻ sĩ quan dự bị;
c) Giá trị của thẻ sĩ quan dự bị gắn với sĩ quan dự bị từ khi đăng ký vào 

ngạch sĩ quan dự bị đến khi giải ngạch sĩ quan dự bị;
d) Thẻ sĩ quan dự bị không có giá trị sử dụng trong trường họp: Thẻ bị 

sửa chữa, tây xóa hoặc người có tên trong thẻ đã giải ngạch sĩ quan dự bị theo 
quy định của pháp luật.

7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa 
đôi, bô sung một sô điêu của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.



3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về sổ sách, mẫu biểu đăng ký, 
quản lý sĩ quan dự bị; thẩm quyền và các trường hợp cấp thẻ, đổi thẻ, thu hồi, 
quản lý, sử dụng thẻ sĩ quan dự bị.

Điều 13. Khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe

1. Đối tượng khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này được khám 
sức khỏe trước khi đi đào tạo sĩ quan dự bị;

b) Sĩ quan dự bị đã sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên, được 
kiểm tra sức khỏe định kỳ 02 năm một lần;

c) Sĩ quan dự bị chưa sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên được 
kiểm tra sức khỏe khi có nhu cầu động viên.

2.9 Lập kế hoạch khám, kiểm tra sức khỏe

a) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, căn cứ số lượng sĩ quan dự bị thường trú, 
tại địa phương, chỉ tiêu tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị, phối hợp với cơ sở y 
tế cấp xã lập kế hoạch khám, kiểm tra sức khỏe cho sĩ quan dự bị đã được sắp 
xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên và đối tượng được tuyển chọn đi đào 
tạo sĩ quan dự bị, trình ủy  ban nhân dân cấp xã phê duyệt;

b) Các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh và các học 
viện, trường đại học có trụ sở trên địa bàn cấp xã, có trách nhiệm hiệp đồng với 
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sở tại trong việc khám, kiểm tra sức khỏe cho sĩ 
quan dự bị và đối tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

3.10 Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe

a) Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã khám sức khỏe cho 
người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị; cơ sở y tế cấp xã kiểm tra đối 
với sĩ quan dự bị theo kế hoạch của ủy  ban nhân dân cấp xã, chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về kết luận khám, kiểm tra, phân loại sức khỏe;

b) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức chịu 
trách nhiệm gửi giấy và triệu tập sĩ quan dự bị và đối tượng được tuyển chọn đi 
đào tạo sĩ quan dự bị để khám, kiểm tra sức khỏe;

c) Sĩ quan dự bị và đối tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị 
đến khám, kiểm tra sức khỏe phải xuất trình giấy triệu tập khám, kiểm tra sức 
khỏe của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thẻ căn cước công dân 
hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ sĩ quan dự bị.

10

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoàn 7 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ- 
CP sửa đôi, bổ sung một sô điêu của 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ- 
CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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4. Kết luận, phân loại sức khỏe sĩ quan dự bị, đối tượng được tuyến chọn 
đi đào tạo sĩ quan dự bị thực hiện theo các quy định tiêu chuẩn phân loại sức 
khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng.

5. Quản lý hồ sơ sức khỏe sĩ quan dự bị, đối tượng được tuyển chọn đào 
tạo sĩ quan dự bị

a)11 Sổ sức khỏe sĩ quan dự bị do cơ sở y tế cấp xã lập, Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã quản lý; kết quả kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị được ghi chép đầy đủ 
vào sổ sức khỏe của từng sĩ quan dự bị để quản lý;

b)12 Phiếu khám sức khỏe của đối tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ 
quan dự bị thực hiện theo mẫu phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tuyển 
sinh quân sự do Hội đồng khám sức khỏe cấp xã lập; khi tổ chức khám sức khỏe 
xong, bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (đối tượng là cán bộ, công chức, 
viên chức; công dân tốt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ quan dự bị) hoặc bàn giao 
cho cơ sở giáo dục đại học (đối với sinh viên khi tốt nghiệp đại học) để hoàn 
thiện hồ sơ đào tạo sĩ quan dự bị;

c) Phiếu sức khỏe của quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất 
ngũ được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị do Hội đồng khám sức khỏe đơn 
vị cấp dưới trực tiếp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng lập; khi tổ chức khám 
sức khỏe xong, bàn giao phiếu sức khỏe cho các đơn vị để hoàn thiện hồ sơ đào 
tạo sĩ quan dự bị;

d) Kết quả khám, kiểm tra sức khỏe được lưu vào hồ sơ của sĩ quan dự bị.

6. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí bảo đảm khám sức khỏe cho đối tượng quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi 
hằng năm của Bộ Quốc phòng;

b) Kinh phí khám, kiểm tra sức khỏe cho đối tượng quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 4 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều này do ngân sách địa phương 
bảo đảm;

c) Kinh phí bảo đảm khám sức khỏe cho đối tượng quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ- 
CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Quổc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

12 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ- 
CP sửa đôi, bô sung một sô điều cùa 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.



Điều 14. Phúc tra sĩ quan dự bị
1.13 Hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh lập kế hoạch phúc tra sĩ quan 

dự bị hiện có tại địa phương, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 
hiệp đồng với đơn vị dự bị động viên phúc tra sĩ quan dự bị đã sắp xếp, bô 
nhiệm vào đơn vị dự bị động viên; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ 
huy quân sự cơ quan, tổ chức, nơi không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng 
đầu, hoặc người đại diện hợp pháp có trụ sở trên địa bàn tố chức phúc tra sĩ quan 
dự bị chưa sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên.

2. Phương pháp phúc tra

a) Trực tiếp gặp sĩ quan dự bị, trường hợp sĩ quan dự bị đi vắng thì gặp 
người đại diện trong gia đình hoặc người đại diện cơ quan quản lý sĩ quan dự bị 
để nắm và đối chiếu hồ sơ;

b) Trực tiếp gặp trưởng thôn, bản, tố trưởng dân phố hoặc người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức đê nắm tình hình những sĩ quan dự bị đã về địa phương hoặc cơ 
quan, tổ chức chưa đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị hoặc sĩ quan dự bị đi khỏi 
địa phương hoặc cơ quan, tô chức nhưng chưa đăng ký di chuyển.

3. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí phúc tra sĩ quan dự bị của địa phương do ngân sách địa 
phương bảo đảm;

b) Kinh phí phúc tra sĩ quan dự bị đã sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị dự 
bị động viên do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ 
Quốc phòng.

Điều 15ẽ Cán bộ đảm nhiệm công tác sĩ quan dự bị
1 ẳ Các cơ quan, tổ chức có Ban Chỉ huy quân sự, do Ban Chỉ huy quân sự 

đảm nhiệm công tác sĩ quan dự bị; nơi không có Ban Chỉ huy quân sự do người 
đứng đầu phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác sĩ quan dự bị.

2.14 Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trở lên có cán bộ chuyên trách đảm 
nhiệm công tác sĩ quan dự bị.

Điều 16. Thống kê, báo cáo

l ễ15 Báo cáo định kỳ: Hằng quý, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ 
huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, làm việc có

12

13 Khoản nàỵ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa 
đôi, bô sung một sô điêu cùa 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực thi hành kê từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

14 Khoản nàỵ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa 
đôi, bổ sung một sô điêu cùa 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025ề



trách nhiệm thống kê số lượng, chất lượng sĩ quan dự bị báo cáo Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh nơi thường trú trước ngày 15 của tháng cuối quý và hằng năm 
báo cáo trước ngày 15 tháng 12.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnễ

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ thống kê, báo cáo về công 
tác sĩ quan dự bị.

Điều 17. Huấn luyện sĩ quan dự bị
1. Nội dung huấn luyện sĩ quan dự bị, gồm: Huấn luyện chỉ huy quản lý, 

công tác chính trị, chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ; bổ túc cán bộ đại đội, tiếu đoàn; 
huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự (sau đây gọi chung là huấn luyện).

2. Chỉ tiêu huấn luyện sĩ quan dự bị hằng năm do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định; Bộ Quốc phòng chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền 
phối hợp với các bộ, các địa phương về thời gian, địa điểm, giao nhận sĩ quan 
dự bị đi huấn luyện; các bộ, các địa phương được giao chỉ tiêu huấn luyện có 
trách nhiệm huy động đúng đối tượng, đủ số lượng, đúng thời gian, địa điểm, 
bàn giao cho các đơn vị dự bị động viên; tiếp nhận sĩ quan dự bị sau khi kết 
thúc khóa huấn luyện.

3. Sĩ quan dự bị có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi, chấp 
hành nghiêm các quy định của pháp luật và đơn vị trong thời gian huân luyện.

4.16 Khi kết thúc khóa huấn luyện, đơn vị tổ chức huấn luyện nhận xét, 
đánh giá từng sĩ quan dự bị, thông báo bằng văn bản cho Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã và cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, làm việc.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thời gian huấn luyện cho từng đối 
tượng, nhưng không quá 01 tháng trong 01 năm.

Chương IV
SẮP XẾP, BỎ NHIỆM, MIỄN NHIỆM; GIẢI NGẠCH;

GIÁNG CHỨC, CÁCH CHỨC; PHONG, THĂNG, GIÁNG, TƯỚC 
QUÂN HÀM; GỌI s ĩ  QUAN Dự BỊ VÀO PHỤC v ụ  TẠI NGŨ
Điều 18. Tiêu chuẩn, điều kiện sắp xếp, bổ nhiệm chức vụ sĩ quan dự bị
1. Sĩ quan dự bị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; 

có trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; 
gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người công dân, chức trách, nhiệm vụ của 
chức danh, vị trí việc làm, tham gia các hoạt động của địa phương và cơ quan, 
tổ chức nơi lao động, học tập, làm việc; có tín nhiệm với quần chúng; có trình 
độ năng lực, kiến thức quân sự, nghiệp vụ theo yêu cầu của từng chức vụ; sĩ 
quan dự bị bổ nhiệm các chức vụ từ chính trị viên đại đội, đại đội trưởng và

13

16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025ễ
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tương đương trở lên phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; sức khỏe từ 
loại 01 đến loại 03.

2.17 Độ tuổi bồ nhiệm chức vụ lần đầu: Trung đội trưởng không quá 37, 
cán bộ đại đội không quá 42, cán bộ tiểu đoàn không quá 47, cán bộ trung đoàn 
không quá 52; những nơi thiếu nguồn có thể bổ nhiệm ở độ tuôi cao hơn nhưng 
không quá 02 tuổi so với độ tuổi nêu trên.

3. Ưu tiên sắp xếp, bổ nhiệm cho các đơn vị có nhiệm vụ động viên 
trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị bộ đội chủ lực trước, đơn vị bộ 
đội địa phương sau; không sắp xếp dàn trải theo đầu mối đơn vị được xây dựng 
và được điêu chỉnh kịp thời trong trường hợp có sự biên động, thay đôi trong 
đội ngũ sĩ quan dự bị.

4. Sĩ quan dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn chức danh ban đầu 
đào tạo sĩ quan dự bị hoặc chức vụ đã được đảm nhiệm ở đơn vị khi thôi phục 
vụ tại ngũ, phải được huấn luyện bồ sung theo chức danh mới được bô nhiệm; 
trường hợp phải sấp xếp, bổ nhiệm để kiện toàn tổ chức thì sau khi sắp xếp, bổ 
nhiệm phải được huấn luyện bổ sung.

Điều 19. Miễn nhiệm chức vụ sĩ quan dự bị•  •  1 •  •

1. Khi có quyết định thay đổi tổ chức, biên chế hoặc giải thể đơn vị dự bị 
động viên của cấp có thẩm quyền, không còn nhu cầu biên chế chức vụ của sĩ 
quan dự bị đang đảm nhiệm.

2ệ Sĩ quan dự bị được cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp, bổ nhiệm 
trong các đơn vị dự bị động viên hoặc được bầu giữ các chức vụ trong hệ thống 
chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc diện miễn gọi nhập ngũ thời chiếnề

3ễ Sĩ quan dự bị có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc sức khỏe 
giảm sút từ loại 4 trở lên, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm chức vụ 
hiện tại.

4. Sĩ quan dự bị được cấp có thẩm quyền quyết định giải ngạch thì đương 
nhiên miễn nhiệm chức vụ.

5ễ Sĩ quan dự bị được bổ nhiệm chức vụ trong đơn vị dự bị động viên, khi 
ra nước ngoài học tập, lao động, làm việc thời gian từ một năm trở lên hoặc 
thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, chấp hành không nghiêm lệnh gọi tập 
trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, kết quả hoàn thành chức trách, 
nhiệm vụ thấp thì xem xét miễn nhiệm.

Điều 20.18 (Được bãi bỏ)

17 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
sửa đôi, bổ sung một sô điêu của 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

18 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Điều 21ế Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ; giáng chửc, 
cách chức; phong, thăng, giáng, tước quân hàm sĩ quan dự bị

1. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm sĩ 
quan dự bị

a) Chính ủy hoặc Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chính ủy 
hoặc Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm đối với 
sĩ quan dự bị giữ chức vụ từ phó tiểu đoàn trưởng và tương đương trở xuống, 
thăng quân hàm sĩ quan dự bị cấp úy;

b) Chính ủy hoặc Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định bổ 
nhiệm đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ từ phó trung đoàn trưởng và tương 
đương trở xuống; thăng quân hàm sĩ quan dự bị cấp Thiếu tá trở xuống;

c) Chính ủy hoặc Tư lệnh quân khu quyết định bổ nhiệm đối với sĩ quan 
dự bị giữ chức vụ từ tiểu đoàn trưởng đến trung đoàn trưởng và tương đương, 
thăng quân hàm sĩ quan dự bị cấp Thiếu tá, Trung tá;

d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phong quân hàm sĩ quan dự bị; 
bổ nhiệm chức vụ, thăng quân hàm sĩ quan dự bị các cấp bậc, chức vụ còn lại 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân 
hàm đến chức vụ, cấp bậc nào thì có quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ, 
giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan dự bị 
đến chức vụ, cấp bậc đó.

Điều 22. Quy trình, thủ tục, thòi gian sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
thăng quân hàm sĩ quan dự bị

l .19 Quy trình thực hiện

a) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh rà soát, lập danh sách những sĩ quan dự bị 
đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có nhu cầu sắp xếp, bổ nhiệm, thăng quân hàm hoặc 
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện phải miễn nhiệm, thông báo cho Ban Chỉ huy 
quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị đang 
thường trú hoặc lao động, học tập, làm việc;

b) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
nhận xét, đánh giá báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp xem xét, cho ý kiến 
với từng sĩ quan dự bị, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

c) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tổng hợp danh sách, trao đổi với đơn vị dự 
bị động viên, báo cáo đảng ủy cùng cấp xem xét quyết định những sĩ quan dự bị 
có cấp bậc, chức vụ thuộc thẩm quyền và đề nghị cấp trên xét duyệt, quyết định 
những sĩ quan dự bị có cấp bậc, chức vụ thuộc thẩm quyền cấp trên.

19 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP
sửa đôi, bô sung một sô điêu của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 1 năm 2025.
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2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
thăng quân hàm sĩ quan dự bị.

3. Thời gian thực hiện

a) Sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm được tiến hành theo từng quý trong năm;

b) Thăng quân hàm sĩ quan dự bị các cấp thực hiện vào tháng 7 hằng năm.

4. Tổ chức trao quyết định

a)20 Khi có quyết định sắp xếp, bồ nhiệm, miễn nhiệm, thăng quân hàm sĩ 
quan dự bị, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, 
nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, làm việc tổ chức trao quyết định cho sĩ quan 
dự bị và thông báo bằng văn bản cho đơn vị nhận nguồn sĩ quan dự bị;

b) Trường hợp sĩ quan dự bị vi phạm kỷ luật, pháp luật đến mức không 
còn đủ tiêu chuẩn trao quyết định sắp xếp, bổ nhiệm, thăng quân hàm, Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức báo cáo theo quy 
trình đến cấp có thẩm quyền hủy quyết định.

Điều 23. Các trường hợp giải ngạch sĩ quan dự bị
1. Hết tuổi phục vụ theo quy định tại Điều 38 Luật Sĩ quan Quân đội nhân 

dân Việt Nam.
2. Không còn đủ tiêu chuẩn của sĩ quan hoặc không đủ tiêu chuấn sức 

khỏe gọi vào phục vụ tại ngũ.
3. Sĩ quan dự bị phải thi hành án phạt tù.
4. Xuất cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Điều 24. Thấm quyền quyết định giải ngạch sĩ quan dự bị
1. Chính ủy hoặc Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chính ủy 

hoặc Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định giải ngạch sĩ quan 
dự bị cấp úy.

2. Chính ủy hoặc Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định giải 
ngạch sĩ quan dự bị cấp Trung tá trở xuống.

3ẵ Chính ủy hoặc Tư lệnh quân khu quyết định giải ngạch sĩ quan dự bị 
cấp Thiếu tá, Trung tá.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giải ngạch sĩ quan dự bị các cấp 
bậc còn lại hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 25. Gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ
1. Trong thời chiến, việc gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, thực hiện 

theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

20 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 3 Nghị định số 209/2025/NĐ-
CP sửa đôi, bô sung một sô điều cùa 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc
phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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2. Trong thời bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định gọi sĩ quan dự 
bị chưa phục vụ tại ngũ vào phục vụ tại ngũ, thời hạn là 02 năm.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Chương V 

ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH21

21 Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025, quy định như sau:

"Điều 5. Hiệu lực thi hành
ỉ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ
a) Thay thế cụm từ ,€.Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội" bằng cụm từ ‘‘Bộ Nội vụ” tại khoản 1 Điều 7 

Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chỉnh phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đổi với 
quán nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm 
trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; khoản I và khoản 2 Điều 3 Nghị định so ỉ 1/2011 /NĐ-CP ngày 30 
tháng 01 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 
năm 2006 cùa Chính phủ vê việc thực hiện chế độ hưu trí đoi với quán nhân trực tiếp tham gia khảng chiến chổng Mỹ 
cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quán đội đã phục viên, xuất ngũ;

b) Thay thế cụm từ “Bào hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ "Bảo hiểm xã hội Quân đội’’ tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định sổ 2I/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chỉnh phủ quy định 
chi tiết và hưởng dẫn thi hành một sổ điều cùa Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh sách 
đoi với s ĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; s ĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; s ĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân 
chuyên nghiệp hoặc công chức quổc phòng được sửa đổi, bổ sung tại điếm b khoản 4 Điều ỉ Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP ngàỵ 01 thảng 3 năm 2025 của Chỉnh phủ; điểm b khoản 4 Điểu 2, điểm a và điếm b khoản 3 
Điểu 3 Nghị định sô 19/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành 
chế độ, chính sách đổi với quàn nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quoc phòng chuyển ngành, công 
nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:
Bãi bỏ cụm từ 'É.Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 

32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính phũ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều 
của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đổi với người làm công tác cơ yếu.

Thay thế cụm từ ‘‘Cơyếu cấp huyện ” bằng cụm từ “Cơyếu cấp x ã ” tại Bàng 3.ắ Tiêu chuan diện tích một 
số công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại tại Danh mục sổ 03 Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể, 
làm việc, sinh hoạt công cộng và một sổ công trình phụ trợ khác trong doanh trại ban hành kèm theo Nghị định 
sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ “Phòng Mã dịch điện mật cẩp huyện và tương đương” bằng cụm từ "Cơyếu cấp x ã ” tại 
Bảng 13: Tiêu chuân doanh cụ trong Phòng Mã dịch điện mật tại Danh mục sổ 04 Định mức tiêu chuẩn doanh 
cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm “Cơyếu cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ "Cơyểu cấp x ã ” tại Bàng 14: Tiêu 
chuân doanh cụ trong Phòng điện bảo tại Danh mục sô 04 Định mức tiêu chuân doanh cụ ban hành kèm theo 
Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

d) Thay thế một so cụm từ sau:
Thay thê cụm từ “Sở Lao động - Thưcmg binh và Xã hội” bằng cụm từ ắ'Sở Nội vụ ” /(Wế khoản 2 Điều 8 

Nghị định so 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 20ì 6 của Chính phù quy định một sổ chế độ, chính sách đổi 
với hạ s ĩ quan, binh s ĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân cùa hạ s ĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Thay thế cụm từ ‘ ‘Bảo hiểm xã hội địa phương ’ ’ bằng cụm từ ‘ ‘Dào hiếm xã hội tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương 
(Bảo hiếm xã hội khu vực) ” tại khoản 3 Điầi 8 Nghị định sổ27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mau giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tiêp nhận của đôi tượng chính sách trước ngày Nghị định này cỏ hiệu lực mà chưa giải quyết 
thì tiêp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điếm tiếp nhận.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trướng, Thù trưởng cơ quan ngang bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phù, Chù tịch ủy ban 

nhân dán tinh, thành phô trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ”ẵ
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Điều 26. Hiêu Iưc thi hành• •

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020.

2ề Từ Điều 2 đến Điều 37 và các Điều 42, 44, 45, 46, 47, 48 Nghị định 
số 26/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị 
Quân đội nhân dân Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành.

Điều 27ằ Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tố 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

B ộ ỌUÓC PHÒNG XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHÁT
Số: /VBHN-BQP Hà Nội, n g à y / hảng ĩ  năm 2025
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- Cổng TTĐTBỌP (để đăng tải);
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